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BÁO CÁO

Rà soát, đánh giá việc thực hiện Quyết định số 1055/QĐ-UBND ngày 21/9/2007 của UBND tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt dự án Quy hoạch phát triển vùng chè ở 4 xã: Sín Chải, Tả Sìn Thàng, Tả Phìn, Sính Phình, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên giai đoạn 2007- 2018


Huyện Tủa Chùa xác định cây chè là cây thế mạnh ở địa phương, phát triển cây chè là nhiệm vụ trọng tâm trong việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng, khai thác tiềm năng lợi thế cùa huyện, góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân 4 xã phía Bắc. Thực hiện nhiệm vụ phát triển cây chè tỉnh giao theo Quyết định 1055/QĐ-UBND ngày 21/9/2007 của UBND tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt Dự án quy hoạch phát triển vùng Chè ở 4 xã: Sín Chải, Tả Sìn Thàng, Tả Phìn, Sính Phình huyện Tủa Chùa tỉnh Điện Biên giai đoạn 2006-2012, tầm nhìn 2020. UBND huyện báo cáo kết quả rà soát, đánh giá việc thực hiện Dự án quy hoạch phát triển vùng chè ở 4 xã: Sín Chải, Tả Sìn Thàng, Tả Phìn, Sính Phình, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên giai đoạn 2007- 2018 trên cơ sở đó có những đề xuất điều chỉnh quy hoạch thời gian tới cụ thể như sau:
Phần I
KẾT QUẢ THỰC HIỆN DỰ ÁN PHÁT TRIỂN VÙNG CHÈ

 GIAI ĐOẠN 2007 - 2018

I. Tình hình triển khai thực hiện

1.1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện

Trên cơ sở Dự án chè đã được UBND tỉnh phê duyệt và các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất đang triển khai trên địa bàn huyện giai đoạn 2007-2018, UBND huyện đã trình Ban chấp hành Đảng bộ huyện ban hành Chương trình hành động số 02/CTr-HU ngày 22/12/2010 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện Tủa Chùa khóa XVI về phát triển chè Tuyết Shan, cây công nghiệp và phát triển vốn rừng trên địa bàn giai đoạn 2010 - 2015; trình HĐND huyện ban Nghị quyết số 30/2011/NQ-HĐND ngày 29/7/2011 về phát triển chè Tuyết Shan, cây công nghiệp và phát triển vốn rừng trên địa bàn huyện, giai đoạn 2010-2015. Tiếp tục đưa cây chè là một trong những chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội quan trọng trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Tủa Chùa khóa XVII, Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội huyện giai đoạn 2015 – 2020. Trong quá trình triển khai thực hiện Dự án UBND huyện đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các cấp, các ngành trong huyện đẩy mạnh việc trồng, chăm sóc, thu hái bảo vệ cây chè. Trong giai đoạn 2010 – 2017 huyện đã ban hành 7 Quyết định thành lập, kiện toàn Ban chỉ đạo trồng chè cấp huyện và 4 xã phía Bắc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban chỉ đạo và các đơn vị thuộc khối nông lâm nghiệp, các đoàn thể trong việc theo dõi, hướng dẫn giúp đỡ các xã triển khai thực hiện dự án phát triển chè tuyết shan; hàng năm xây dựng kế hoạch trồng chè và giao chỉ tiêu cụ thể cho các xã; chủ động đề xuất với UBND tỉnh và các sở, ngành tỉnh cho chủ trương chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong triên khai thực hiện dự án chè.

1.2. Công tác tuyên truyền, vận động

Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các nội dung của Dự án phát triển vùng chè Tuyết Shan và các chính sách hỗ trợ của nhà nước trong thực hiện Dự án được quan tâm chú trọng bằng nhiều hình thức; các chi, Đảng bộ, các đoàn thể trên địa bàn 4 xã đã tổ chức nhiều Hội nghị quán triệt, triển khai học tập Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và các Nghị quyết, Chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVI cho trên 90% cán bộ, đảng viên và trên 70% quần chúng nhân dân tham gia học tập; tổ chức hàng trăm cuộc họp thôn, bản tuyên truyền phổ biến sâu rộng nội dung, các chính sách của Đảng và Nhà nước trong triển khai dự án trồng chè như chính sách hỗ trợ giống, phân bón, chính sách hỗ trợ gạo...qua đó tạo được sự đồng thuận, nhất chí, tích cực tham gia của nhân dân trên địa bàn các xã vùng dự án trồng chè. Phối hợp Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện, các cơ quan truyền thông tổ chức xây dựng hàng chục tin, bài, ảnh, phóng sự truyền thông về kết quả, tình hình thực hiện dự án, thông qua các kênh thông tin, tuyên truyền để nhân dân hiểu được lợi ích, hiệu quả lâu dài, bền vững từ việc quy hoạch phát triển cây chè, góp phần vào công cuộc xóa đói giảm nghèo trên địa bàn.

1.3. Việc lồng ghép các chính sách đang triển khai trên địa bàn để thực hiện Dự án phát triển chè Tuyết Shan
Huyện Tủa Chùa xác định, cây chè là cây có thế mạnh ở địa phương, phát triển cây chè là nhiệm vụ trọng tâm trong việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng, khai thác tiềm năng lợi thế cùa huyện, góp phần vào việc xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống cho nhân dân. Sau khi Dự án quy hoạch phát triển vùng chè 4 xã của huyện được UBND tỉnh phê duyệt, huyện đã chỉ đạo triển khai thực hiện cơ bản theo đúng quy hoạch được duyệt và chế độ chính sách quy định của Dự án. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện dự án khó khăn lớn nhất của huyện là đối tượng người dân tham gia chủ yếu là hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số, không có khả năng về nguồn vốn để thực hiện, khó thuyết phục để người dân chuyển đổi nương rẫy đang sản xuất lương thực sang tập trung phát triển cây chè, do vậy ngoài công tác tuyên truyền vận động của các ban ngành đoàn thể huyện phải vận dụng các văn bản để áp dụng, lồng ghép đưa các nguồn vốn của các chương trình đầu tư trên địa bàn vào để triển khai thực hiện. Các chính sách hỗ trợ thực hiện Dự án cụ thể như sau:

- Về hỗ trợ cây chè giống và phân bón: Được UBND tỉnh Điện Biên quy định tai điểm b, phần 2, chương II Quy định cụ thể nội dung chính sách hỗ trợ sản xuất nông lâm nghiệp nhà nước hỗ trợ 100% giá giống trồng mới tại Quyết định số 15/2007/QĐ-UBND ngày 07/9/2007 của UBND tỉnh Điện Biên về việc ban hành chính sách hỗ trợ sản xuất Nông - Lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Điện Biên và Quyết định số 11/2010/QĐ-UBND ngày 30/7/2010 của UBND tỉnh Điện Biên về việc Ban hành chính sách hỗ trợ sản xuất Nông - Lâm nghiệp - Thủy Sản trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Quyết định số 21/2009/QĐ-UBND ngày 24/12/2009 của UBND tỉnh Điện Biên về việc ban hành định mức hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc chương trình 135 giai đoạn II (2006-2010) trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 
Giai đoạn 2011 – 2016 việc hỗ trợ được thực hiện theo Quyết định số 19/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2012 của UBND tỉnh Điện Biên về việc ban hành định mức tạm thời về hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 giai đoạn II các năm 2011, 2012 trên địa bàn tỉnh Điện Biên; năm 2013 (do Chương trình 135 giai đoạn II kết thúc) việc trồng mới và chăm sóc chè được thực hiện theo Quyết định số 208/2013/QĐ-SNN ngày 25/3/2013 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Điện Biên về việc Ban hành quy trình kỹ thuật trồng chè cây cao trên địa bàn tỉnh Điện Biên); năm 2015 thực hiện theo Quyết định số 687/QĐ-UBND ngày 10/10/2014 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Điện Biên v/v Ban hành định mức giống cây trồng, vật nuôi và phân bón thực hiện Quyết định số 2621/QĐ-TTg ngày 31/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
Năm 2017 việc hỗ trợ trồng chè được thực hiện theo Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 13/4/2014 của UBND tỉnh về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp – thủy sản trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
- Hỗ trợ khai hoang, tạo ruộng bậc thang: Theo các quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BNN ngày 26/02/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vể việc Hướng dẫn thực hiện một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ tại phần c thuộc phần 3 mục II Quy định cụ thể: Đất tạo ruộng bậc thang là đất nương rẫy hoang hóa hoặc đang sử dụng vào mục đích nông nghiệp nhưng được cải tạo thành ruộng bậc thang để trồng lúa nước hoặc trồng hoa màu, cây công nghiệp, trồng cây thức ăn gia súc. Mức hỗ trợ là 10 triệu đồng/ha. Năm 2014, 2015 được thực hiện theo Quyết định số 2621/QĐ-TTg ngày 31/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số mức hỗ trợ phát triển sản xuất theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ với mức hỗ trợ quy định khai hoang, tạo ruộng bậc thang 15 triệu đồng/ha.
- Hỗ trợ gạo cho nhân dân trồng chè: Thực hiện theo đúng phạm vi, đối tượng và quy định cụ thể tại Quyết định số 1029/QĐ-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2009 của UBND tỉnh Điện Biên về việc quy định cụ thể chính sách hỗ trợ gạo cho nhân dân trồng chè thuộc vùng chè 4 xã Sín Chải, Tả Sìn Thàng, Tả Phìn, Sính Phình huyện Tủa Chùa tỉnh Điện Biên. Từ năm 2014 đến nay thực hiện hỗ trợ gạo bằng tiền mặt theo Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND ngày 13/3/2014 của UBND tỉnh Điện của UBND tỉnh về việc Ban hành chính sách hỗ trợ sản xuất nông – lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh Điện Biên quy định hỗ trợ tiền mặt cho hộ tham gia trồng chè mua lương thực với mức tương đương 700kg gạo/ha/năm, thời gian hỗ trợ không quá 5 năm.
- Trợ giá thu mua chè búp tươi: Để khuyến khích người dân tích cực bảo vệ, chăm sóc diện tích hiện có, thu hái tối đa sản lượng chè búp tươi UBND đã ban hành Quyết định số 1330a/QĐ-UBND ngày 31/8/2011 về việc phê duyệt trợ giá thu mua chè búp tươi trên địa bàn huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên, giai đoạn 2010 – 2015, các quyết định phê duyệt năm 2016, 2017, 2018 của UBND huyện với mức trợ giá thu mua cho mỗi kg chè búp tươi là 3000 đ/kg.

- Nhân dân đóng góp: Đóng góp phân hữu cơ và công lao động theo định mức kỹ thuật của Quy trình trồng chè, chuyển đổi nương rẫy sang trồng chè.
2. Kết quả thực hiện Dự án

2.1. Tổng nguồn vốn thực hiện dự án


Tổng vốn hỗ trợ thực hiện dự án trồng chè Tuyết Shan giai đoạn 2009 – 2018: 24.977,7 triệu đồng, trong đó:

- Vốn sự nghiệp hỗ trợ phát triển sản xuất từ chương trình 30a, của tỉnh:     21.133,8 triệu đồng

- Dự án Jaica hỗ trợ: 350 triệu đồng;

- Vốn ngân sách huyện: 3.493,9 triệu đồng;

2.2. Thực hiện các chính sách hỗ trợ 

- Hỗ trợ cây chè giống: Hỗ trợ 2.842.004 cây chè giống để trồng mới 370,26 ha kinh phí thực hiện: 7.952,10 triệu đồng.
- Hỗ trợ phân bón trồng chè: Giai đoạn 2009 – 2017 thực hiện hỗ trợ phân bón thực hiện trồng và chăm sóc chè, kinh phí thực hiện 3.516,3 triệu đồng.
- Công tác hỗ trợ gạo: Thực hiện hỗ trợ 244.588 kg gạo cho 397 hộ trồng, chăm sóc chè giai đoạn 2009-8/2012; giai đoạn 2013 - 2018 tiếp tục thực hiện hỗ trợ gạo (chi trả trực tiếp bằng tiền mặt); tổng kinh phí: 10.322,9 triệu đồng. 
- Hỗ trợ giá thu mua chè búp tươi: Trong 08 năm (2011-tháng 9/2018) đã thực hiện chi trả tiền hỗ trợ giá thu mua chè búp tươi (3.000 đ/kg) bằng nguồn vốn ngân sách huyện trị giá 1.119,2 triệu đồng.

- Đầu tư xây dựng, sửa chữa xưởng chế biến chè: Đầu tư lắp đặt máy chế biến chè xã Tả Sìn Thàng, Sín Chải, Sính Phình với công suất 500kg chè búp tươi/ngày; năm 2013 thực hiện nâng cấp sửa chữa xưởng chè xã Sính Phình với công suất 500 kg chè búp tươi/ngày; thực hiện sửa chữa kè xưởng chè xã Sín Chải; tổng kinh phí 2.067,2 triệu đồng (trong đó dự án Jai ca hỗ trợ xây dựng nhà xưởng tại xã Sín Chải: 350 triệu đồng).

2.3. Kết quả công tác trồng mới, chăm sóc, bảo vệ chè

- Đã chỉ đạo rà soát, tập trung quản lý bảo vệ, hướng dẫn chăm sóc thu hái cho 7.933 cây chè cổ thụ trên địa bàn toàn huyện (tương ứng khoảng 30 ha).

- Vận động người dân tích cực thực hiện các biện pháp bảo vệ, chăm sóc đốn tỉa, tạo tán cho 195,63 ha chè trồng lâu năm giai đoạn 1970 đến 2007. 
- Giai đoạn (2008 – 2017), huyện đã vận dụng các chính sách, nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương (chương trình 30a), của tỉnh thực hiện trồng mới được 370,26 ha
 chè, đạt 60,6% diện tích quy hoạch, nâng tổng diện tích chè hiện có trên địa bàn huyện đạt 595,89 ha, đạt 74,4% diện tích quy hoạch (800 ha).
Qua rà soát kiểm tra thực tế đến nay: 
+ Có khoảng 300 ha: (bao gồm 30 ha chè cây cao, 270 ha chè cây thấp) cho thu hái thường xuyên.
+ Khoảng 150 ha chè có tỷ lệ sống thấp và cho thu hái không thường xuyên.

+ Trên 140 ha chè có tỷ lệ sống rất thấp, cây còi cọc hoặc chưa cho thu hoạch.

- Việc thu hái chè búp tươi của người dân 100% hiện được thực hiện thủ công bằng tay; năng suất chè búp tươi thấp trung bình chỉ đạt 0,4 tạ/ha/năm. Năm 2009 sản lượng thu hái đạt 35 tấn chè búp tươi (tương ứng chè thành phẩm 5,8 tấn); năm 2017 sản lượng thu hái đạt 75 tấn (tương ứng chè thành phẩm 12,7 tấn).
2.4. Về quản lý diện tích chè

Trong tổng số 595,89 ha chè toàn huyện đến nay có 566,39 ha diện tích đã được giao cho hộ gia đình, cá nhân tự quản lý chăm sóc.

Tuy nhiên hiện còn 29,5 ha diện tích chè trồng tại 4 khu vực (đồi chè gần cánh đồng Tà Là Cáo diện tích 8,5 ha, đồi chè khu vực Chung Sùa Di 12,1 ha, đồi chè khu vực C3 gần xưởng chế biến chè diện tích 5 ha, đồi chè khu vực sau nhà ông Giàng A Tùng thôn Háng Đề Dê 1 diện tích 3,9 ha) qua rà soát hiện vẫn do tập thể thôn, bản quản lý (9/29,5 ha) hoặc một số khu vực đã được chia cho cá nhân (20,5/455 hộ) song việc giao quản lý còn mang hình thức người dân chỉ thu hái không có đầu tư, chăm sóc nên cây chè sinh trưởng phát triển kém, năng suất thấp.

2.5. Tình hình chế biến, kinh doanh tiêu thụ sản phẩm chè
2.5.1. Về kinh doanh tiêu thụ sản phẩm chè

Nhờ sự hỗ trợ của Dự án Jaica Nhật Bản đã giúp xây dựng được thương hiệu chè Tuyết Shan Tủa Chùa năm 2010, việc thu mua, chế biến chè chủ yếu do Công ty cổ phần Giống Nông nghiệp tỉnh Điện Biên (chiếm khoảng 70% sản lượng), công ty TNHH Trà Phan Nhất, một phần do người dân tự chế biến, ngoài ra còn có các thương lái từ nơi khác đến thu mua. Để khuyến khích nhân dân tích cực chăm sóc, thu hái từ năm 2011 đến nay huyện đã trích một phần ngân sách địa phương để trợ giá thu mua thêm 3.000 đ/kg nhờ vậy sản lượng chè búp tươi hàng năm đều tăng, từ 35 tấn (năm 2009) lên 88 tấn (năm 2012), giá chè khô thành phẩm hiện trung bình từ 200 – 400 nghìn đồng/kg, thị trường tiêu thụ sản phẩm chủ yếu trong tỉnh chiếm trên 70%. Năm 2015 sản lượng chè thành phẩm đạt khoảng 12,5 tấn giá trị đạt khoảng 3.125 triệu đồng đạt 16,5% theo mục tiêu quy hoạch đề ra.
Tuy nhiên từ năm 2014 đến nay việc tiêu thụ của Công ty cổ phần giống nông nghiệp gặp nhiều khó khăn, hàng năm trung bình đều tồn kho từ 4 – 5 tấn chè thành phẩm, chủ yếu ở chè thấp cây xã Sính Phình làm ảnh hưởng, hạn chế việc thu mua, chế biến của đơn vị cũng như việc khuyến khích phát triển cây chè tại địa phương. (Theo báo cáo kinh doanh của Công ty Cổ phần giống Nông nghiệp tỉnh tổng chi phí cho hoạt động chế biến kinh doanh sản phẩm chè năm 2017 là 1,1 tỷ đồng bao gồm các chi phí: lương nhân công, khấu hao máy móc, thiết bị, than  đốt, vận chuyển...trong khi đó doanh thu đạt trên 2 tỷ đồng chưa kể số lượng chè tồn kho 4 – 5 tấn).

Việc thu mua từ năm 2017 đến nay có sự phân hóa theo khu vực:

+ Tại các xã Sín Chải, Tả Sìn Thàng nơi tập trung chè cây cao cổ thụ giá thu mua hiện khá cao trung bình từ 20 – 25.000 đồng/kg chè búp tươi có thời điểm lên đến 30.000 đ/kg do có sự cạnh tranh của nhiều đơn vị, cá nhân cùng tham gia thu mua chế biến kinh doanh chè. 

+ Tại xã Sính Phình sản lượng thu hái nhiều nhất chiếm khoảng 70% tổng sản lượng chè toàn huyện, tuy nhiên việc tiêu thụ sản phẩm còn gặp nhiều khó khăn hiện chỉ có Công ty cổ phẩn giống nông nghiệp thu mua chế biến với giá thu mua 12.000 đ/kg (đã bao gồm trợ giá 3.000 đồng/kg). 

Riêng tại khu vực Tả Phìn việc thu hái của người dân còn nhiều bất cập do sản lượng ít, xa xưởng chế biến các xã, chè búp tươi thu hái bán cho xưởng chè nhiều khi không đảm bảo chất lượng để thu mua đã ảnh hưởng đến tâm lý, thu nhập của người dân, khó khăn trong phát triển vùng chè của dự án.


2.5.2. Về đầu tư, quản lý cơ sở hạ tầng chế biến chè

Toàn huyện hiện có 3 xưởng, 02 máy mini chế biến chè tại các xã Sính Phình, Tả Sìn Thàng, Sín Chải được UBND tỉnh giao cho Công ty cổ phần giống Nông nghiệp tỉnh quản lý; ngoài ra có 03 máy chế biến chè mini do Công ty Trà Phan Nhất đầu tư tại xã Tả Sìn Thàng, Tả Phìn. Cơ sở hạ tầng nhà xưởng, dây chuyền máy móc chế biến chè cơ bản được đầu tư, sửa chữa nâng cấp trong giai đoạn 2010 – 2013 từ nguồn vốn ngân sách huyện, hỗ trợ của dự án Jaica và 01 phần của Công ty cổ phần giống nông nghiệp tỉnh, qua rà soát, kiểm tra đánh giá hoạt động đến nay:

- Tại xã Sính Phình:


+  Xưởng chế biến chè xã Sính Phình đặt tại thôn Tà Pao, phần diện tích đất xây dựng nhà xưởng và các công trình phù trợ được UBND tỉnh cho phép giao Công ty cổ phần giống Nông nghiệp tỉnh Điện Biên thuê sử dụng 50 năm (tại Quyết định số 58/QĐ-UBND ngày 18/01/2010 của UBND tỉnh Điện Biên). Xưởng có 02 công nhân chính có tay nghề quản lý hoạt động thường xuyên (ngoài ra thuê thêm nhân công TB 3 – 4 người vào lúc cao điểm; thời vụ thu mua tập trung từ tháng 3 đến tháng 10, các ngày từ thứ 2 đến thứ 5 hàng tuần.

+ Nhà xưởng được đầu tư nâng cấp xây dựng đồng thời thay thế một số máy móc thiết bị trong năm 2013 với diện tích xây dựng 350 m2, công suất chế biến 500kg chè búp tươi/ ngày; tổng vốn đầu tư 392 triệu đồng từ nguồn ngân sách huyện. Tuy nhiên đến nay một số hạng mục của nhà xưởng đã xuống cấp, phần mái lợp ngói proximang đã bị hư hỏng mưa dột nhiều; toàn bộ phần ống khói đã bị hư hỏng nặng; một số máy móc chế biến dự kiến chỉ sử dụng được khoảng 01 đến 2 năm (máy dệt men, máy sao lăn, máy sấy), một số máy hiện đã không còn sử dụng được nữa ảnh hưởng đến hoạt động, chất lượng sản phẩm chè chế biến.



- Xã Sín Chải:

Có 01 xưởng chế biến chính đặt tại trung tâm xã Sín Chải, nhà xưởng được thiết kế xây dựng vào năm 2010 diện tích xây dựng 327,2 m2 , diện tích sử dụng 277 m2, giao 2 công nhân quản lý hoạt động và 01 xưởng chế biến chè mini diện tích 40 m2  làm bằng gỗ được đặt tại thôn Hấu Chua (hiện tại hộ gia đình ông Chư quản lý) với tổng vốn đầu tư 1.365,2 triệu đồng (trong đó dự án Jai ca hỗ trợ xây dựng nhà xưởng 350 triệu đồng; công ty cổ phần giống Nông nghiệp Điện Biên đầu tư xây dựng 131,2 triệu đồng; ngân sách huyện đầu tư xây dựng 884 triệu đồng). Phần diện tích đất xây dựng nhà xưởng và các công trình phù trợ được công ty cổ phần giống Nông nghiệp tỉnh Điện Biên thuê sử dụng 50 năm (tại Quyết định số tại Quyết định số 58/QĐ-UBND ngày 18/1/2010 của UBND tỉnh Điện Biên). Toàn bộ hệ thống dây truyền máy móc chế biến đặt tại trung tâm với công suất 500 kg chè búp tươi/ngày và 01 máy chế biến mini đặt tại thôn Hấu Chua công suất 30 kg chè búp tươi/ngày được đầu tư lắp đặt năm 2010. Thời vụ thu mua tập trung từ tháng 3 đến tháng 10, các ngày thứ 2,4,6 hàng tuần 

Qua kiểm tra hiện trạng đến nay một số hạng mục của nhà xưởng đã xuống cấp, phần mái lợp ngói proximang đã bị hư hỏng mưa dột nhiều; nhà xưởng tại thôn Hấu chua hư hỏng nặng; một số máy móc chế biến dự kiến chỉ sử dụng được khoảng 03 đến 04 năm (máy dệt mem, máy sấy, máy sao năn), một số máy hiện đã không còn sử dụng được (01máy sao năn) ảnh hưởng đến hoạt động, chất lượng sản phẩm chè chế biến.


- Xã Tả Sìn Thàng


+ 01 xưởng chế biến chính đặt tại trung tâm xã công suất chế biến 500kg chè búp tươi/ ngày, được đầu tư xây dựng và mua mới hệ thống máy móc năm 2010 diện tích xây dựng 275 m2 , diện tích sử dụng 252 m2 tổng vốn đầu tư 461,8 triệu đồng. Trong đó 461,8 triệu đồng xây dựng nhà xưởng và các công trình phù trợ do công ty cổ phần giống Nông nghiệp tỉnh Điện Biên làm chủ đầu tư; việc lắp đặt hệ thống máy móc được lấy từ nguồn ngân sách huyện. Phần diện tích đất xây dựng nhà nhà xưởng và các công trình phù trợ được UBND tỉnh cho công ty cổ phần giống Nông nghiệp tỉnh Điện Biên thuê sử dụng 50 năm (tại Quyết định số tại 58/QĐ-UBND ngày 18/1/2010 của UBND tỉnh Điện Biên). Hiện trạng đến nay một số hạng mục của nhà xưởng đã xuống cấp, phần nền xưởng đã bị hư hỏng nhiều; một số máy móc chế biến (diệt men, sấy chè) dự kiến chỉ sử dụng được khoảng 02 đến 03 năm.

+ 01 xưởng chè mini đặt tại thôn Páo Tình Làng 2, công suất chế biến 30kg chè búp tươi/ngàydiện tích nhà xưởng 54m2 được đầu tư xây dựng và mua mới lắp đặt dây truyền sản xuất năm 2005 tổng vốn đầu tư 310 triệu đồng từ nguồn ngân sách huyện. Đến nay nhà xưởng xuống cấp, máy móc hư hỏng không sử dụng được.

+ Ngoài ra công ty trà Phan Nhất đầu tư 02 máy chế biến chè mini tại các thôn Tả Sìn Thàng, Páo Tỉnh Làng 1 với công suất trung bình  20 - 30/kg/ngày, máy móc thiết bị còn hoạt động tốt khoảng 5 -7 năm, hiện  giao khoán cho hộ dân thu mua, chế biến. 


- Xã Tả Phìn


Có 01 máy chế biến chè mini được công ty chè Phan Nhất đầu tư xây dựng và giao cho hộ dân quản lý đầu năm 2018 đặt tại thôn Nà Xa, công suất chế biến 50kg chè búp tươi/ngày thời gian hoạt động chế biến theo thời vụ, không thường xuyên. 
2.6. Hiệu quả kinh tế

Giá trị từ bán chè thành phẩm toàn huyện trung bình được khoảng 2.775 triệu đồng/năm (trong đó 70% thuộc về Công ty cổ phần giống Nông nghiệp, khoảng 10% của công ty Trà Phan Nhất, 20% do người dân, thương lái tự chế biến, tiêu thụ). 
Giá trị từ bán chè búp tươi toàn huyện bình quân trung bình khoảng 800 triệu/năm, thu nhập từ bán chè búp tươi của người dân dao động từ 200.000 – 700.000 đồng/hộ/tháng.
3. Đánh giá dự án
3.1. Kết quả đạt được

- Sau hơn 10 năm triển khai thực hiện Dự án quy hoạch phát triển vùng chè Tuyết Shan tại 4 xã phía Bắc đã tạo được chuyển biến trong nhận thức, hành động của nhân dân; khuyến khích nông dân tích cực tham gia chuyển đổi cơ cấu cây trồng tại địa phương, tập trung cho chăm sóc, bảo vệ diện tích chè cây cao cổ thụ hiện có và phát triển trồng mới cây chè theo quy hoạch của Dự án nhờ vậy năng suất và sản lượng chè thu hái, chè thành phẩm ngày càng tăng; từng bước xây dựng được thương hiệu nông sản an toàn của địa phương qua đó góp phần tạo thêm được nhiều việc làm cho người lao động, từng bước xoá đói, giảm nghèo, tăng thu nhập cho dân cư sống ở nông thôn miền núi.
- Tập trung trong công tác lãnh, chỉ đạo qua đó đã phát huy được tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo của các cơ quan chuyên môn và cấp ủy, chính quyền các xã vùng Dự án chè.
- Đã huy động, vận dụng linh hoạt nguồn lực từ các chương trình, dự án, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất đang triển khai thực hiện trên địa bàn để tập trung thực hiện các mục tiêu của Dự án, khuyến khích người dân thu hái chế biến.

3.2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân
- Cây chè trồng mới còn chậm lớn, cây còi cọc, năng suất thấp, sản lượng thu hái ít chưa đem lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân; việc áp dụng các biện pháp tác động nhằm tăng sản lượng thu hái với chè cây cao, cổ thụ còn nhiều hạn chế, thưc hiện chưa thường xuyên. 
- Phương thức canh tác truyền thống, thiếu đầu tư chăm sóc còn phổ biến, việc áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất của người dân còn hạn chế. 

- Sản phẩm chè Tuyết Shan còn kém đa dạng về chủng loại, mẫu mã, thiếu sức cạnh tranh với các sản phẩm chè của địa phương khác; khâu tiêu thụ sản phẩm nhất là với chè thấp cây hiện còn gặp nhiều khó khăn.

- Giá trị kinh tế ngành hàng còn thấp chưa tương xứng với tiềm năng, thu nhập cho hộ dân từ cây chè thấp, chưa đảm bảo đời sống ổn định kinh tế cho đại đa số các hộ dân vùng chè.
* Nguyên nhân những hạn chế, yếu kém:

- Nguyên nhân khách quan: Kết cấu hạ tầng giao thông còn yếu, các dịch vụ cung ứng vật tư, điều kiện sản xuất còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu; 

- Nguyên nhân chủ quan:

+ Là loại cây công nghiệp dài ngày đòi hỏi cao về độ ẩm của đất, nhiều mùn, giàu dinh dưỡng, phải có cây che bóng, quy trình kỹ thuật phải chủ động nước tưới trong khi đó nguồn nước sản xuất của huyện chủ yếu dựa vào tự nhiên hàng năm đều thiếu nước khoảng 5 tháng; trong khi đó trình độ thâm canh hạn chế, phương thức canh tác truyền thống của người dân chậm thay đổi, chưa chịu đầu tư, bổ sung thêm nguồn phân hữu cơ, phân xanh để cải thiện độ phì cho đất tạo điều kiện cho cây chè phát triển.
+ Các biện pháp bảo vệ, cải tạo, đốn tỉa, tạo tán, chăm sóc chè chỉ được thực hiện sau các đợt tuyên truyền, vận động để thụ hưởng chế độ chính sách chưa thành sự chủ động, thường xuyên quan tâm trong nhận thức của người dân để phát triển cây chè. 
+ Một bộ phận người dân còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại chưa mạnh dạn đầu tư cho sản xuất nên chưa có ý thức trong chăm sóc quản lý và bảo vệ; việc chuyển đổi nhận thức của đại bộ phận người dân về phát triển và xác định sống vào cây chè đến nay còn rất chậm.
+ Nhiều diện tích chè trồng còn rải rác, thiếu tập trung và cách xa xưởng chế biến (xã Tả Phìn) dẫn đến việc vận chuyển chè búp tươi sau thu hái chưa kịp thời, không đảm bảo chất lượng để thu mua nên đã không khuyến khích được người dân thu hái, chăm sóc, bảo vệ chè.

+ Công ty Cổ phần giống Nông nghiệp tỉnh là đơn vị được giao chính trong việc chế biến kinh doanh tiêu thụ sản phẩm chè của huyện song còn chưa thường xuyên quan tâm đầu tư nâng cấp cơ sở chế biến, cải tiến công nghệ, máy móc để nâng cao chất lượng, mẫu mã sản phẩm, thiếu quan tâm đến việc quảng bá, kênh thông tin, phân phối tiêu thụ sản phẩm chè. 
Mặc dù Công ty giống Nông nghiệp tỉnh kinh doanh sản phẩm chè có lợi nhuận đáng kể song chưa có sự đầu tư cùng người nông dân trong việc chăm sóc, cải tạo diện tích chè (đầu tư cây giống, phân bón, đốn tỉa, tạo tán...) để khuyến khích người dân tích cực chăm sóc từ đó tăng năng suất, sản lượng thu hái, tăng thêm thu nhập.
+ Chính sách kêu gọi ưu đãi nhằm thu hút các nhà đầu tư, doanh nghiệp vào kinh doanh sản xuất, chế biến và phát triển cây chè còn nhiều hạn chế.


PHẦN HAI
ĐIỀU CHỈNH, BỔ DUNG QUY HOẠCH DỰ ÁN CHÈ 

GIAI ĐOẠN 2018 - 2025

Trên cơ sở rà soát đánh giá kết quả thực hiện của dự án đến nay UBND huyện Tủa Chùa đề nghị UBND tỉnh xem xét, cho phép điều chỉnh, bổ sung một số nội dung trong Quyết định 1055/QĐ-UBND ngày 21/9/2007 của UBND tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt Dự án quy hoạch phát triển vùng Chè ở 4 xã: Sín Chải, Tả Sìn Thàng, Tả Phìn, Sính Phình huyện Tủa Chùa trong giai đoạn 2018  - 2025 để dự án tiếp tục phát huy hiệu quả, tăng giá trị kinh tế thu nhập cho người dân từ phát triển cây chè, cụ thể như sau:
1. Tại điểm c khoản 3.2.2.1 về sản xuất nông  nghiệp


Mục (c) sản xuất chè: Đề nghị điều chỉnh phương án đầu tư phát triển chè đến năm 2020 với quy mô và diện tích toàn vùng sẽ có diện tích chè gần 800 ha xuống còn 600 ha, cụ thể:
+ Cải tạo, quản lý bảo vệ 7.933
 cây chè cây cao cổ thụ. 

+ Cải tạo 195,63 ha diện tích chè lâu năm, cây thấp được trồng trước năm 2007.
 + Quy hoạch diện tích trồng mới đến năm 2020 đạt 374,37 ha.

2. Tại điểm b khoản 3.3 vốn và nguồn vốn đầu tư

Vốn đầu tư từ Ngân sách Nhà nước 71.278 triệu đồng, chiếm 84,79% (gồm: xây dựng cơ sở hạ tầng, sản xuất chè, trồng rừng, khoanh nuôi tái sinh rừng tự nhiên, nhà xưởng và máy móc) đề nghị bổ sung thêm nội dung hỗ trợ tạo mặt bằng sản xuất, chế biến, hỗ trợ các loại cây trồng xen canh cây chè có giá trị kinh tế cao (mắc ca, óc chó, sơn tra, cây ăn quả…), hỗ trợ kinh doanh liên kết tiêu thụ sản phẩm; hỗ trợ các hoạt động dịch vụ, du lịch gắn kết với bảo tồn, phát triển cây chè.

3. Tại điểm a khoản 3.4.1.5 giải pháp dịch vụ kỹ thuật, tổ chức quản lý và tiếp thị sản phẩm


Đề nghị bổ sung thêm giải pháp 


- Thực hiện các biện pháp cải tạo, đốn tỉa, tạo tán diện tích chè cây cao ( khoảng 12.000 cây) tại xã Tả Phìn nhằm tăng sản lượng thu hái.


- Đối với diện tích chè tập thể tại xã Sính Phình cần tổ chức đấu thầu quản lý hoặc giao gắn trách nhiệm đối với hộ gia đình, cá nhân trong việc chăm sóc, bảo vệ để tăng hiệu quả kinh tế. 

4. Tại khoản 3.4.1.6 giải pháp về kỹ thuật trồng chè 

Đề nghị bổ sung thêm nội dung hỗ trợ cải tạo nương chè có mật độ, năng suất thu hái thấp, giá trị thu nhập từ cây chè chưa đảm bảo đời sống người dân bằng việc trồng dặm bổ sung cây chè Tuyết Shan hoặc trồng xen canh các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao (mắc ca, óc chó, sơn tra, cây ăn quả…) để tăng thêm nguồn thu cho người dân.

5. Tại khoản 3.4.2 một số dự án ưu tiên đầu tư đến năm 2020


Đề nghị bổ sung:


- Dự án cải tạo diện tích chè kém hiệu quả, giá trị kinh tế thấp;


- Dự án trồng xen canh cây Mắc ca với chè tại xã Sính Phình;


- Dự án đầu tư xây dựng xưởng chế biến chè tại xã Tả Phìn;


- Dự án có sự tham gia liên kết tiêu thụ sản phẩm chè;


- Dự án có Nhà đầu tư, doanh nghiệp tham gia lĩnh vực sản xuất, chế biến, kinh doanh chè.


6. Tại khoản 4 điều 2 tổ chức thực hiện


Đề nghị điều chỉnh nội dung “Giao công ty giống Nông nghiệp tỉnh có trách nhiệm phối hợp với UBND huyện Tủa Chùa, các Sở, ngành liên quan để thực hiện tốt việc tổ chức sản xuất, kinh doanh và bao tiêu sản phẩm với người dân” thành “Giao các tổ chức, đơn vị, cá nhân tham gia sản xuất, kinh doanh  chè có trách nhiệm phối hợp với UBND huyện Tủa Chùa, các Sở, ngành liên quan để thực hiện tốt việc tổ chức sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm với người dân”.

Trên đây là báo cáo rà soát, đánh giá việc thực hiện Quyết định 1055/QĐ-UBND ngày 21/9/2007 của UBND tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt Dự án quy hoạch phát triển vùng Chè ở 4 xã: Sín Chải, Tả Sìn Thàng, Tả Phìn, Sính Phình huyện Tủa Chùa tỉnh Điện Biên giai đoạn 2007- 2018 của UBND huyện Tủa Chùa./.

	Nơi nhận:
- UBND tỉnh Điện Biên;

- Các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Tài chính; 
- TT. Huyện uỷ;

- TT. HĐND huyện;

- Lãnh đạo UBND huyện;

- Lưu: VT.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Lê Thanh Bình


- Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong sản xuất, kinh doanh chè, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc sản xuất, kinh doanh chè trên địa bàn. Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với các nhà máy không đảm bảo về thiết bị công nghệ, an toàn vệ sinh thực phẩm, chất lượng sản phẩm thấp làm ảnh hưởng đến uy tín chất lượng sản phẩm chè.
2. Diện tích chè hiện còn
- Diện tích chè trồng năm 2008 ước hiện còn 13,95/47,3ha (giảm 33,35 ha).

- Diện tích chè trồng năm 2009 hiện còn 35,23ha/56,22ha (giảm 20,99 ha) 92 hộ tham gia.

- Diện tích chè trồng năm 2010 hiện còn 73,165/86,215ha, giảm 13,05 ha thuộc 133 hộ, số cây còn sống 585.320 cây, tỷ lệ 84,8% 

- Năm 2011 diện tích chè hiện còn 21,95/60,01 ha, diện tích giảm 38,06 ha, số hộ 102 hộ (giảm 6 hộ). 
- Năm 2012 xây dựng thí điểm mô hình, tại 4 xã: Sính Phình, Tả Phìn, Tả Sìn Thàng, Sín Chải; quy mô 4,44 ha, có 10 hộ tham gia (bằng nguồn vốn Dự án DANIDA lồng ghép với nguồn vốn Chương trình 30a/NQ-CP). Diện tích thực tế còn 4,31 ha, giảm 0,31 ha.

- Năm 2013 diện tích chè hiện còn 27,62/36,39 ha, diện tích giảm 8,77 ha, số hộ 100 hộ (giảm 23 hộ). 
- Năm 2014 diện tích chè hiện còn 25,17/40,98 ha, diện tích giảm 15,81 ha, số hộ 90 hộ (giảm 31 hộ).
- Năm 2015 diện tích chè hiện còn 17,75/20,31 ha, diện tích giảm 2,57 ha, số hộ 90 hộ (giảm 2 hộ).

- Năm 2017 diện tích chè hiện còn 17,42/18,49 ha, diện tích giảm 2,57 ha, số hộ 90 hộ (giảm 2 hộ).

3. Kết quả thu hái, chế biến, tiêu thụ chè

- Năm 2009: Tổng sản lượng chè búp tươi đạt: 35 tấn, giá thu mua trung bình  4.200đ/kg;

- Năm 2010: Tổng sản lượng chè búp tươi đạt: 42 tấn, giá thu mua trung bình  5.100đ/kg;

- Năm 2011: Tổng sản lượng chè búp tươi đạt: 67 tấn, giá thu mua trung bình  12.000 đ/kg;

- Năm 2012: Tổng sản lượng chè búp tươi đạt: 88 tấn, giá thu mua trung bình  12.000  - 13.000 đ/kg;


- Năm 2013: Tổng sản lượng chè búp tươi đạt: 80 tấn, giá thu mua trung bình 13.000 – 14.000 đ/kg;

- Năm 2014: Tổng sản lượng chè búp tươi đạt: 71 tấn, giá thu mua trung bình 13.000 – 14.000 đ/kg;

- Đến tháng 6/2015: sản lượng chè búp tươi đạt: 58 tấn, giá thu mua trung bình 15.000-16.000 đ/kg;
� (trong đó: năm 2008: 47,3 ha, năm 2009: 56,22ha, năm 2010: 86,215ha, năm 2011: 60,01ha, năm 2012: 4,44 ha, 2013: 36,29 ha, năm  2014: 40,98 ha và năm 2015: 20,31 ha, năm 2017: 18,49 ha) (Định mức: 8000 cây/ha)


� Số liệu rà soát tháng 9 năm 2018
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